	

	




	 
Chương III
PHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THEO BỘ LUẬT QUẢN LÝ AN TOÀN QUỐC TẾ (BỘ LUẬT ISM) VÀ PHÍ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH AN NINH TÀU BIỂN, ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN AN NINH TÀU BIỂN THEO BỘ LUẬT QUỐC TẾ VỀ AN NINH TÀU BIỂN VÀ CẢNG BIỂN (BỘ LUẬT ISPS)
 
1. Phí đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn theo Bộ luật quản lý an toàn quốc tế (Bộ luật ISM)
a) Phí đánh giá Hệ thống quản lý an toàn của Công ty:
Đơn vị tính: Đồng/lần
Số TT
Loại hình đánh giá
Mức phí
Công ty loại I
Công ty loại II
1
Đánh giá lần đầu để cấp Giấy chứng nhận phù hợp (DOC)
34.600.000
51.500.000
2
Đánh giá hàng nămđể xác nhận Giấy chứng nhận phù hợp (DOC)
17.700.000
22.800.000
3
Đánh giá cấp mới Giấy chứng nhận phù hợp (DOC)
22.800.000
28.700.000
4
Đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận phù hợp (DOC) tạm thời
17.700.000
22.800.000
5
Đánh giá bất thường hệ thống quản lý an toàn Công ty
17.700.000
22.800.000
b) Phí đánh giá Hệ thống quản lý an toàn của Tàu biển
Đơn vị tính: Đồng/lần
Số TT
Loại hình đánh giá
Mức phí
Tàu nhóm I
Tàu nhóm II
1
Đánh giá lần đầu để cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn (SMC)
11.400.000
13.000.000
2
Đánh giá trung gian để xác nhận Giấy chứng nhận quản lý an toàn (SMC)
11.400.000
13.000.000
3
Đánh giá cấp mới Giấy chứng nhận quản lý an toàn (SMC)
11.400.000
13.000.000
4
Đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn (SMC) tạm thời
11.400.000
13.000.000
5
Đánh giá bất thường hệ thống quản lý an toàn tàu
11.400.000
13.000.000
2. Phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, đánh giá và chứng nhận hệ thống an ninh tàu biển theo bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS) 
  Đơn vị tính: Đồng/lần
Số TT
Loại hình đánh giá
Mức phí
Tàu nhóm I
Tàu nhóm II
1
Phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển
5.000.000
5.000.000
2
Phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển khi có bổ sung, sửa đổi lớn
2.000.000
2.000.000
3
Đánh giá lần đầu để cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển
10.000.000
12.000.000
4
Đánh giá trung gian đ�� xác nhận vào giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển
10.000.000
12.000.000
5
Đánh giá cấp mới giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển
10.000.000
12.000.000
6
Đánh giá sơ bộ để cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển tạm thời
9.000.000
10.500.000
7
Đánh giá bất thường để duy trì giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển
9.000.000
10.500.000
Các từ ngữ trong Biểu mức thu phí được giải thích như sau:
1. “Tàu nhóm loại I” là tàu biển hoạt động tuyến quốc tế có tổng dung tích từ 500 trở lên và không phải là tàu thuộc nhóm loại II.
2. “Tàu nhóm loại II” là tàu chở khách, tàu chở dầu, tàu chở hóa chất, tàu chở khí hóa lỏng, và công trình biển.
3. “Công ty loại I” là Công ty có từ 7 cán bộ, nhân viên trở xuống  tham gia trong Hệ thống quản lý an toàn.
4 “Công ty loại II” là Công ty có từ 8 cán bộ, nhân viên trở lên tham gia trong Hệ thống quản lý an toàn.
5. “Sản phẩm công nghiệp” là máy, vật liệu và trang thiết bị dùng cho đóng mới và sửa chữa tàu biển, công trình biển.
6. “Công nhận kiểu” là quá trình kiểm tra đánh giá của Cục Đăng kiểm Việt Nam để thẩm định thiết kế, đánh giá việc chế tạo sản phẩm và xác nhận năng lực của cơ sở chế tạo khi chế tạo các sản phẩm giống nhau thỏa mãn các yêu cầu của quy chuẩn hoặc các tiêu chuẩn liên quan được chấp nhận khác.
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